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	UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:          /BC - SNN
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bắc Kạn, ngày      tháng      năm 2021


BÁO CÁO 

Đánh giá các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành có liên quan đến hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 -2020 và đề xuất chính sách mới thực hiện giai đoạn 2021 - 2025
Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025.

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035; các kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn;

Thực hiện nhiệm vụ giao tại Thông báo số 198/TB- UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 05/5/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 957/SNN-KHTC ngày 19/5/2021 và Văn bản số 1395/SNN-KHTC ngày 06/7/2021 đề nghị các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thuộc Sở báo cáo, đánh giá các chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành trong giai đoạn 2016- 2020 có liên quan đến hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp để tham mưu, đề xuất các chính sách mới tổng thể thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp.
Sau khi tổng hợp báo cáo của các sở, ngành địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

I. CÁC CHÍNH SÁCH  CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH ĐÃ BAN HÀNH GIAI ĐOẠN 2016- 2020
1. Các chính sách của Trung ương: Gồm 17 Văn bản được tổng hợp theo Phụ lục 1 đính kèm
2. Các chính sách của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016- 2020: Gồm 04 Văn bản được tổng hợp theo Phụ lục 2 đính kèm
Trên cơ sở các chính sách trên, UBND tỉnh ban hành một số văn bản, hướng dẫn để thực hiện phấn đấu hoàn thành mục tiêu về phát triển nông lâm nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020; theo chức năng nhiệm vụ các Sở, ngành, địa phương đã chủ động chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện công tác tham mưu, lập kế hoạch, xây dựng đề án, dự án, chương trình, mô hình và huy động kinh phí từ các nguồn khác để phát triển kinh tế tại địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH 

A. Đối với chính sách của Trung ương
Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã cụ thể hóa và triển khai đến đối  tượng hưởng lợi trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp của tỉnh khá đầy đủ, từ hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường năng lực, tài chính, tín dụng, xúc tiến thương mại, đến trợ giúp pháp lý, tư vấn. Các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của Trung ương sau khi triển khai, thực hiện đã tác động tích cực đến đời sống nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các hộ nghèo, dân tộc thiểu số; giúp người dân có điều kiện tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến áp dụng trong sản xuất nông nghiệp; làm thay đổi nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa, tạo sự chuyển biến tốt trong các phương thức tổ chức sản xuất của người dân, cụ thể:

1. Kết quả thực hiện chính sách quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ 

Tổng kinh phí giao trong giai đoạn 2015-2020 là 81,920 tỷ đồng; đã thực hiện 69,074 tỷ đồng (đạt 84,32% kế hoạch) để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gồm các nội dung: Phân tích chất lượng hóa lý tính của đất; cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước; đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn; khai hoang từ đất chưa sử dụng, phục hóa từ đất bị bỏ hóa, cải tạo từ đất trồng lúa nước 1 vụ hoặc đất trồng cây khác thành đất chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua chính sách, đã có là 5.078 ha được thực hiện cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa và 2.959 ha được áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI, với trên 50.818 hộ tham gia và thụ hưởng chính sách. Đồng thời, hỗ trợ khai hoang từ đất chưa sử dụng, phục hóa từ đất bị bỏ hoang thành đất trồng lúa nước là 138,9 ha; cải tạo từ đất trồng lúa nước 1 vụ hoặc đất trồng cây khác thành đất chuyên trồng lúa nước được 92,3 ha. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng được 38
 công trình thủy lợi với tổng số kinh phí thực hiện trên 31,1 tỷ đồng, đảm bảo dẫn nước tưới cho diện tích canh tác lúa ổn định 02 vụ/năm.

Việc triển khai chính sách thông qua việc hỗ trợ giống, vật tư được các cấp chính quyền địa phương và người dân hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả, diện tích đất được hỗ trợ cải tạo và áp dụng kỹ thuật canh tác mới đã nâng cao năng suất lúa lên so với sản xuất theo tập quán, giảm sâu bệnh; giảm chi phí hạt giống 50-75%, tiết kiệm nước 30 - 40%, giảm công chăm sóc, giảm thuốc trừ sâu và sản phẩm cho thu hoạch năng suất lúa trung bình tăng từ 10-15%, tương đương thu nhập tăng 10-15%. Các công trình thủy lợi được đầu tư, nâng cấp phù hợp với điều kiện, mong muốn của người dân và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, chính sách chỉ thực hiện hỗ trợ một lần/đối tượng thụ hưởng, theo đó, việc triển khai chính sách đến người dân lại thông qua các mô hình chuyển giao khoa học công nghệ, nếu chỉ triển khai một lần/đối tượng thụ hưởng sẽ không đảm bảo việc duy trì và nhân rộng các khoa học kỹ thuật được chuyển giao.
2. Kết quả thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triến rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện giao khoán bảo vệ, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên là 394.482,11 lượt ha, trong đó: Giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng: 79.473,10 lượt ha ; giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ là rừng tự nhiên (chuyển tiếp) 122.804,75 lượt ha, khoán khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên 58.666,03 lượt ha, khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng phòng hộ là rừng tự nhiên (giao mới) 116.974,04 lượt ha, giao khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên (giao mới) 16.564,19 ha.  

Các chính sách hỗ trợ trên đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham gia nhiệt tình của người dân trên địa bàn, đặc biệt đã phát huy tốt vai trò của người dân trong công tác bảo vệ rừng, đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân, giảm áp lực vào rừng. Góp phần quan trọng nâng hiệu quả bảo vệ rừng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân địa phương trong hoạt động bảo vệ rừng. Số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 là 2.369 vụ, giảm 951 vụ so với giai đoạn 2011-2015.

3. Kết quả thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh) 
Tổng nguồn vốn bố trí cho chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 là 28 tỷ đồng. Đến nay đã có 04 dự án hoàn thành, được nghiệm thu, giải ngân và hỗ trợ cho các dự án trên là 9,23 tỷ đồng, gồm: Dự án Trang trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn, Dự án Nhà máy chế biến gỗ Bắc Kạn của Công ty cổ phần đầu tư Govina, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản của Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn, Dự án mô hình trồng rau quả sạch trong nhà lưới công nghệ cao do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất rau quả sạch Anh Phong làm chủ đầu tư. 

Chính sách trên được hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ nhìn chung đã bám sát nhu cầu phát triển của địa phương, tạo cơ chế thúc đẩy thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, cung cấp nguồn nông sản sạch với quy mô lớn có nguồn gốc rõ ràng, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển thương hiệu nông sản của tỉnh.

Với chính sách hỗ trợ được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp được lựa chọn chủ yếu là các dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến nông, lâm sản; sử dụng nhiều lao động và nguyên liệu tại địa phương, liên kết sản xuất tạo ra chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận với, góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu thực hiện dự án.

4. Chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ (cụ thể hóa tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

4.1. Thực hiện nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

- Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

+ Đối với dự án cấp tỉnh: Trên cơ sở danh mục dự án được duyệt và nguồn vốn được phân bổ, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện và 02 chủ trì liên kết cấp tỉnh (HTX Sang Hà, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tân Nông) tổ chức triển khai thực hiện các nội dung dự án được phê duyệt, gồm: Hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết; tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ giống vật tư phân bón, thuốc BVTV với tổng kinh phí hỗ trợ cho 02 dự án trên là 754,75 triệu đồng (trong đó: Nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM: 711.871.000 đồng, nguồn sự nghiệp kinh tế tỉnh điều hành: 42.878.000 đồng). Hiện nay 2 dự án trên đang tiếp tục thực hiện các nội dung năm thứ 2 theo dự án được duyệt.

+ Đối với dự án cấp huyện: Tính đến hết năm 2020 tại 03 huyện: Na Rì, Chợ Đồn và Bạch thông đã thực hiện tổng số 10 Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh, với tổng kinh phí nhà nước đã hỗ trợ trên 2.797,06 triệu đồng, trong đó, gồm:  6 dự án trồng trọt; 3 dự án chăn nuôi; 01 dự án phi nông nghiệp (trồng nấm). 

- Xây dựng các mô hình sản xuất công nghệ cao: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương thực hiện: 20 mô hình sản xuất, với kinh phí hỗ trợ trên 5.550 triệu đồng, gồm: Mô hình hợp tác xã tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp; mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật; mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: Đã lựa chọn được 06 HTX để tham gia 02 dự án, gồm: Dự án hỗ trợ xưởng sơ chế, chế biến; sân phơi, nhà kho; Dự án hỗ trợ công trình đường trục chính giao thông nội đồng cho HTX nông nghiệp năm 2019-2020. Tổng kinh phí thực hiện là 18.670 triệu đồng. 

4.2. Thực hiện từ nguồn vốn do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: Hỗ trợ đã thực hiện 01 dự án Xây dựng và nhân rộng mô hình trồng nghệ tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể cho 39 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo thực hiện quy mô 6,5ha, với tổng kinh phí 350 triệu đồng. 

5. Kết quả thực hiện chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

Trong 7 năm (từ năm 2014 đến năm 2020), tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí cho công tác bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm tại 03 khu rừng đặc dụng gồm: Vườn Quốc gia Ba Bể; Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ; Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc với tổng 47.300,00 triệu đồng/7 năm, bình quân mỗi năm 6.757 triệu đồng.
Năm 2014, 2015 tỉnh đã hỗ trợ 82 thôn/năm, từ năm 2016 đến nay với việc mở rộng các khu bảo tồn, hàng năm hỗ trợ 99 thôn/năm. Kinh phí hỗ trợ được sử dụng đầu tư xây dựng các công trình công cộng như: Nhà họp thôn, cầu dân sinh, đường bê tông và các hoạt động phát triển sinh kế như hỗ trợ giống lúa, ngô, gà giống, lợn giống, cá giống… 
Thông qua chính sách hỗ trợ trên đã nhận được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân tại các khu rừng đặc dụng, đặc biệt đã phát huy tốt vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ rừng, đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân, giảm áp lực vào rừng. Tính đến hết năm 2020, số hộ nghèo tại các thôn, xã tại 3 khu rừng đặc dụng đã giảm 435 hộ so với năm 2017; từ năm 2017 đến năm 2020, số vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng tại vùng lõi, vùng đệm các khu rừng đặc dụng đã giảm 320 vụ so với giai đoạn trước đây, tình trạng khai thác, chặt hạ trái phép gỗ nghiến trong các khu rừng đặc dụng giảm đáng kể; ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng đặc dụng trong nhân dân được nâng cao rõ rệt.
6. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
Qua 05 năm tổ chức thực hiện chính sách trên địa bàn, tỉnh Bắc Kạn đã có 285 hộ chăn nuôi được nhận hỗ trợ theo các nội dung của chính sách.
- Tổng số kinh phí cấp cho các địa phương để thực hiện chính sách là: 3.307,27 triệu đồng (NSTW: 3.282,77 triệu đồng; NSĐP 24,5 triệu đồng).

- Tổng số kinh phí đã hỗ trợ 2.684,74 triệu đồng/3.307,27 triệu đồng, đạt 81% kế hoạch, các nội dung đã hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ mua con giống (1.781,97 triệu đồng/97hộ);  hỗ trợ xây mới 187 công trình xử lý chất thải chăn nuôi (884,5 triệu đồng /187 hộ); hỗ trợ thiết bị phối giống nhân tạo (5,0 triệu đồng/01 bình/01 hộ); còn lại là phục vụ công tác kiểm tra, giám sát (12,26 triệu đồng).

* Một số tồn tại, hạn chế 
- Nguồn kinh phí đối ứng của Tỉnh hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách còn hạn chế.

- Nội dung hỗ trợ thụ tinh phối giống nhân tạo cho trâu, bò, lợn trong giai đoạn chưa thực hiện được do: Trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở nào khai thác, kinh doanh mặt hàng này; mặt khác do địa bàn giao thông đi lại khó khăn, người dân địa phương chăn thả có kiểm soát nhưng việc phát hiện thời gian động dục của trâu bò thường bị chậm; cán bộ chưa được đào tạo kỹ năng thụ tinh nhân tạo cho đại gia súc. 
- Đối với nội dung hỗ trợ mua lợn, trâu, bò đực giống và gà vịt giống: 
+ Chính sách hỗ trợ mua giống trâu, bò ngoại tỉnh đã có nhưng do giá giống trâu bò trên thị trường cao người dân khó có khả năng đối ứng kinh phí để tham gia chương trình.

+ Chính sách hỗ trợ mua gà, vịt giống bố mẹ hậu bị được quy định tại thông tư 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 nhưng trong thực tế khi triển khai chương trình thì người dân không muốn nuôi gà, vịt bố mẹ để bán con giống mà chỉ muốn nuôi gà thương phẩm sau đó bán thịt. Vì vậy, nội dung này kết quả thực hiện đạt thấp.

7. Kết quả thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020.    

- Từ năm 2014 - 2017, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn đã được nhà nước hỗ trợ tổng kinh phí 6.187,285 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên theo Đề án đã được phê duyệt, cụ thể: 
Năm 2014 - 2015: Hỗ trợ trên 3.287,285 triệu đồng/8.422,58 ha diện tích rừng tự nhiên.

Năm 2016: Hỗ trợ 1.561,0 triệu đồng/8.727 ha diện tích rừng tự nhiên.
Năm 2017: Hỗ trợ 1.339, 0 triệu đồng/6.899,87 ha diện tích rừng tự nhiên.
- Năm 2018 đến năm 2020, diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất tạm dừng khai thác được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho 7.188 ha. Tuy nhiên, số diện tích này hiện nay chưa được xác nhận do còn có một số vướng mắc trong công tác xác định diện tích rừng tự nhiên bảo vệ khi phải tạm dừng khai thác. Hiện nay Sở đã kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định diện tích được hỗ trợ. Sau khi, được UBND tỉnh chấp thuận diện tích rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác, sẽ tiến hành thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn theo quy định.

8. Kết quả thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh thực hiện trồng mới 33.925,36 ha rừng, trong đó: Trồng rừng tập trung 23.546 ha (Diện tích trồng rừng phòng hộ, diện tích rừng sản xuất trồng mới và trồng lại sau khai thác); trồng cây phân tán 10.379 ha. Tổng kinh phí hỗ trợ là 146.051 triệu đồng (Ngân sách Trung ương: 134.600 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 11.451 triệu đồng)
Việc triển khai thực hiện các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, thông qua việc trồng và chăm sóc rừng trồng các năm đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các chủ rừng đã thực hiện trồng rừng, diện tích rừng ngày một tăng, thu nhập từ khai thác rừng trồng theo các chu kì đã góp phần giúp người dân thoát nghèo, giảm nghèo bền vững, cuộc sống của người dân làm nghề rừng được nâng cao rõ rệt.Toàn bộ diện tích rừng trồng sau khi khai thác người dân đều có ý thức tự bỏ vốn đầu tư trồng lại rừng nâng độ che phủ rừng của tỉnh từ 71% năm 2015 lên 73,4 % năm 2020. Mặt khác, từ tỉnh đến cấp huyện, xã đã tích cực thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, chủ động các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn và triển khai các chính sách bảo vệ và phát triển rừng. 
9. Kết quả thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Phê duyệt Đề án hỗ trợ gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các thôn đặc biệt khó khăn (Đề án hỗ trợ gạo).

Kết quả phân phối, sử dụng gạo hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, như sau: Tổng số gạo đã tiếp nhận từ Trung ương là 478,26 tấn; tổng số gạo đã phân phối cho người dân là 470,7 tấn (đạt 98,4%); tổng số gạo còn tồn năm 2020 là 7,56 tấn đã được UBND tỉnh đồng ý cho cấp tạm ứng sang năm 2021; năm 2021 đã thực hiện cấp đợt 1 (05 tháng đầu năm) là 265,26 tấn; số còn lại sẽ thực hiện cấp phát sau khi nghiệm thu, đánh giá kết quả bảo vệ rừng vào quý IV/2021.
10. Một số chính sách khác hỗ trợ trong phát triển nông lâm nghiệp

10.1. Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ

- Kết quả thực hiện giai đoạn 2017-2020: Hàng năm tỉnh Bắc Kạn đã chủ động nguồn kinh phí của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để hỗ trợ nhân dân thiệt hại về cây trồng, vật nuôi do thiên tai, dịch hại gây ra.Tổng kinh phí hỗ trợ là 4.308,4 triệu đồng đã giúp nhân dân giảm bớt khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

- Khó khăn vướng mắc: Mức hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ là thấp so với thiệt hại do thiên tai gây ra nên chưa đáp ứng việc hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất sau thiên tai.

10.2.Chính sách về tín dụng, tài chính trong lâm nghiệp
Trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách tín dụng trong phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp nhất định trong thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần xoá đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nông dân.

Các chính sách về tín dụng, tài chính lâm nghiệp thông qua hệ thống ngân hàng chính sách đã hỗ trợ hộ gia đình, các nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn với khoảng 8.289 hộ với số tiền 313.817 triệu đồng để thực hiện các hoạt động trồng, chăm sóc rừng trồng.Đồng thời, đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng, giải quyết việc làm cho lao động tại khu vực nông thôn, qua đó góp phần giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
10.3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp 

Trong giai đoạn 2011-2015, Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015 đã đầu tư kinh phí xây dựng 09 tuyến đường lâm nghiệp, tại 03 huyện (Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn) với tổng chiều dài: 32,429 km, tổng kinh phí thực hiện 13.273 triệu đồng, nguồn vốn trung ương đầu tư.
Giai đoạn 2016-2020: Ngày 25/02/2016 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, năm 2020 tỉnh đã phê duyệt dự án xây dựng đường lâm nghiệp năm 2020 thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2020, nguồn vốn của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020, với quy mô: xây dựng 05 tuyến, tổng dài tuyến 19,2 km, kinh phí 8.614 triệu đồng. 

Giai đoạn 2021 - 2025: HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư DA đường lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn (ngân sách trung ương).  Quy mô của dự án thực hiện trên địa bàn 73 xã thuộc 8 huyện, thành phố, với 183 tuyến, tổng dài tuyến với 445 km, tổng vốn đầu tư 200.000 triệu đồng. Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan được giao làm chủ đầu tư) đã và đang thực hiện công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trong năm 2021 và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

B. Đối với chính sách của tỉnh tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn
1. Kết quả thực hiện

Sau 5 năm triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn nay là Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn. Kết quả đạt như sau:
1.1. Chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất miến dong

Sở Công Thương đã lựa chọn, tổ chức nghiệm thu các hạng mục đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất để sản xuất miến dong theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn đối với HTX Tài Hoan. Tổng kinh phí hỗ trợ cho HTX là 740,0 triệu đồng. Hiện nay HTX đang hoạt động có hiệu quả, sản phẩm miến đủ điều kiện xuất khẩu và được người tiêu dùng ưa chuộng. 
1.2. Chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại

Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương lựa chọn, hỗ trợ đầu tư xây dựng 02 điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tại thành phố Bắc Kạn và thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn, Hợp tác xã Sang Hà). Tổng kinh phí đã hỗ trợ là 1 tỷ đổng (500,0 triệu đồng/điểm); Hiện nay, 02 điểm trưng bày này đã đi vào hoạt động góp phần quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm nông sản chất lượng cao, có tiềm năng, thế mạnh của địa phương, kết hợp với phát triển các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

1.3. Chính sách hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận

Tổng số có 13 HTX tại các các huyện: Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn và TP Bắc Kạn được hưởng chính sách hỗ trợ cấp giấy chứng nhận, với số tiền là 69,04 triệu đồng, trong đó: Có 02 HTX tại huyện Ngân Sơn (4,5 triệu đồng), 03 HTX tại huyện Na Rì (12,83 triệu đồng), 03 HTX tại huyện Bạch Thông (4,66 triệu đồng), 03 HTX tại huyện Chợ Đồn (44,53 triệu đồng); 02 HTX tại TPBK (2,52 triệu đồng). 
1.4. Chính sách hỗ trợ tín dụng

- Đối với hỗ trợ lãi suất vốn vay để tiêu thụ sản phẩm nông sản: Chưa có đơn vị nào nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
- Đối với hỗ trợ lãi suất vốn vay qua hệ thống ngân hàng: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định số 868/NHNo-KHKD ngày 02/8/2017 về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020. Kết quả: 

+ Trong 02 năm từ 2017- 2019 (thực hiện theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017) Ngân hành đã thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho 01 HTX và 01 trang trại tại Thành phố Bắc Kạn. Tổng số kinh phí cho vay là 2,0 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ trực tiếp là 150 triệu đồng. 
+ Từ năm 2019 đến nay (thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh), chưa phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp, hợp tác xã, thành viên HTX. 
2. Những tồn tại, hạn chế 

a) Công tác triển khai đối với các dự án liên kết
- Về địa bàn thực hiện: Một số chủ trì liên kết thực hiện dự án liên kết trên địa bàn phường, thị trấn, tuy nhiên, theo ý kiến của cơ quan tài chính đối với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chỉ được thực hiện trên địa bàn các xã (quy định tại Điều 1, Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) nhưng tại Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không quy định địa bàn thực hiện. 
Mặt khác, định mức hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết chỉ được hỗ trợ 30% thấp hơn nhiều so với một số chính sách khác do vậy gây khó khăn cho việc triển khai, thực hiện.

- Về nguồn kinh phí: Hiện nay dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nguồn ngân sách địa phương và nguồn từ chương trình dự án khác hiện nay không có hoặc rất ít để hỗ trợ thực hiện dự án do vậy nếu không sử dụng nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thì các liên kết trên địa bàn phường, thị trấn sẽ không thực hiện được. 

b) về chính sách khi thực hiện 

- Tại Điều 8, Mục 1, Chương II, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND  quy định về Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm trong đó quy định: “Hỗ trợ tối đa không quá 3 vụ hoặc 03chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã. Mức hỗ trợ tối đa không quá 900 triệu đồng/dự án (300 triệu đồng/vụ hặc 01 chu kỳ), cụ thể: a) Hỗ trợ 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm các loại phân bón, hóa chất, thức ăn chăn nuôi) ở đị bàn khó khăn, huyện nghèo; b) Hỗ trợ 70 % chi phí mua giống và vật tư thiết yếu ở địa bàn còn lại; c) Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế mẫu mã bao bì, nhãn mác sản phẩm”. Tuy nhiên trong thực tế thực hiên, các dự án liên kết cơ bản không được hưởng mức hỗ trợ theo đúng quy định trên, do các dự án phụ thuộc vào quy mô của dự án, giá thành vật tư phục vụ liên kết sản xuất (VD: Dự án liên kết thực hiện nuôi lợn thương phẩm, quy mô thực hiện trên 1 chu kỳ sản xuất là 400 con, trong đó mức giá mua con giống trung bình khoảng  3 triệu đồng/ con, thì phần chi phí mua giống đã vào 1,2 tỷ, nhưng chính sách chỉ hỗ trợ 300triệu đồng/ vụ/chu kỳ sản xuất, như vậy tỷ lệ được hỗ trợ chưa đến 30% theo quy định).

- Tại Điểm c, Điều 9, Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ quy định “Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã”. Trong đó tại điểm c, Điều 8, Mục 1, Chương II, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND quy định “Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế mẫu mã bao bì, nhãn mác sản phẩm”. Nội dung quy định chi “hỗ trợ chi phí thiết kế mẫu mã bao bì” là chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, trong thực tế thực hiện, việc thiết kế bao bì chỉ là một phần, còn chủ yếu là kinh phí mua bao bì sản phẩm, tuy nhiện chính sách lại không hỗ trợ kinh phí mua bao bì.

c) Về việc vay vốn

Một số doanh nghiệp, HTX có nhu cầu vay vốn nhưng đã sử dụng tài sản thế chấp vay để thực hiện một số chương trình khác nên chưa đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của ngân hàng, cụ thể: Hồ sơ pháp lý không đầy đủ, chặt chẽ, phương án sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả; HTX không có tài sản thế chấp, một số dự án vượt quá khả năng tài chính của hợp tác xã,…Nguyên nhân là do còn hạn chế về năng lực sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, điều hành; chưa xây dựng được cách thức quản lý và sử dụng vốn; chưa tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm... 

d) Về hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán nguồn vốn

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo Hướng dẫn tại Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện một số huyện thẩm định hồ sơ đề nghị thanh toán thì cơ quan tài chính đề nghị chủ trì liên kết phải thực hiện các nội dung theo Hướng dẫn số 04/HD-STC ngày 29/6/2020 của Sở Tài chính về hồ sơ quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn riêng về hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán đối với các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND.
Các chủ trì liên kết (chủ đầu tư dự án) chủ yếu là các Hợp tác xã, do trình độ, năng lực còn hạn chế do vậy việc thực hiện các thủ tục hồ sơ thanh quyết toán còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung như cung ứng giống, vật tư, hạ tầng phục vụ liên kết. Hầu hết các HTX chưa được tham gia thực hiện các nội dung theo quy định của luật đấu thầu nên không thực hiện được. Nhân lực của các hợp tác xã chủ yếu là nông dân và trực tiếp tham gia sản xuất do vậy việc thực hiện các hồ sơ thủ tục về đấu thầu, chỉ thầu là chưa đảm bảo. HTX chưa được bỗi dưỡng cấp chứng chỉ theo quy định của luật đấu thầu, nên không nắm được trình tự, thủ tục trong việc lựa chọn nhà thầu.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được

Trong 5 năm triển khai, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ nguồn kinh phí của Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các bộ ngành liên quan; công tác chỉ đạo điều hành, hỗ trợ sản xuất có nhiều đổi mới, tiến bộ, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh, huyện tiếp tục được thực hiện và có vai trò tích cực trong hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; các địa phương đã chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách, hỗ trợ phù hợp tạo đà cho nông dân phát triển sản xuất, thúc đẩy lĩnh vực nông lâm nghiệp của tỉnh phát triển thành ngành sản xuất chính của tỉnh.

Công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn được diễn ra trên diện rộng và trên nhiều lĩnh vực, như chuyển dịch giữa trồng trọt và chăn nuôi, chuyển dịch mùa vụ, sử dụng đất có hiệu quả hơn. Cơ cấu nội ngành có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng lâm nghiệp, chăn nuôi, sản phẩm trồng trọt đã dần đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần tạo thu nhập chính cho người dân và đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn; tốc độ tăng trưởng bình quân
 đạt 3,34%/ năm (mục tiêu 4,5%/năm); bước đầu nền nông nghiệp của tỉnh đã chuyển sang sản xuất hàng hóa, một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã dần tạo được thương hiệu trên thị trường. Trong trồng trọt đã hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến, vùng chuyên canh hàng hóa tập trung, một số diện tích đã chuyển sang sản xuất theo mô hình VietGap; chăn nuôi có bước phát triển theo hướng gia trại, trang trại; lâm nghiệp từng bước chuyển từ khai thác tự nhiên là chủ yếu sang trồng rừng kinh tế, khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng, phát triển rừng gỗ lớn; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông lâm nghiệp đã trở thành phong trào sâu rộng và đạt được kết quả tại nhiều địa phương trong địa bàn; cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp chiếm 35% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Thông qua các chương trình, dự án được triển khai, người dân đã từng bước thay đổi nhận thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát huy thế mạnh của địa phương, các tiến bộ kỹ thuật và mô hình sản xuất tiên tiến tiếp tục được nhân rộng; hoạt động dịch vụ, phục vụ sản xuất được tăng cường; công tác quản lý, bảo vệ rừng được các chủ rừng thực hiện nghiêm túc hơn; mở rộng quy mô phát triển nông lâm nghiệp thành vùng sản xuất hàng hoá, tập trung có đầu tư trọng tâm, trọng điểm. 
Cùng với sự tác động của nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; công nghệ chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch đã từng bước được nâng cao, một số hợp tác xã đã chú trọng đầu tư vào chế biến, giúp nâng cao chất lượng, mẫu mã và đa dạng các mặt hàng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhờ vậy, mức độ tổn thất của nông sản giảm đáng kể. Mức độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp (lúa, ngô, rau màu) đạt khoảng 90%; cơ giới hóa trong phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng là 10%, cho cây ăn quả là 80%, cơ giới hóa chế biến chè khoảng 90%; cơ giới hóa trong khai thác gỗ khoảng 95%; trong chăn nuôi sử dụng máy thái, máy nghiền thức ăn trên 80%.

2. Tồn tại, hạn chế

Sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng ATTP nông lâm thủy sản chưa đồng bộ; việc khai thác, tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp tại địa phương chưa được quan tâm đúng mức, công tác quản lý nhà nước tại một số nơi còn bộc lộ một số yếu kém, như: Một số xã lãnh đạo chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng phương án, kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp tại địa phương. 

Quy mô sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, tốc độ chuyển dịch nội bộ ngành còn chậm, công tác chỉ đạo hướng dẫn của ngành chuyên môn và các cấp chính quyền để người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn còn hạn chế; còn có quá nhiều giống được sử dụng trên một sứ đồng, sản lượng mỗi loại sản phẩm chưa nhiều, đa phần không đạt các tiêu chuẩn quy chuẩn quy định, mẫu mã bao bì thô sơ, không đáp ứng được nguồn hàng và hạn chế trong việc xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại hàng hóa nông sản tại địa phương.
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 đã xác định phù hợp với định hướng phát triển về nông lâm nghiệp của tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Đề án, các văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện chính sách. Đồng thời, tỉnh đã có quy hoạch đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực nhưng người dân vẫn sản xuất theo hướng tự do, tự phát làm phá vỡ vùng quy hoạch hoặc các hình thức tổ chức sản xuất tuy có hình thành nhưng vẫn còn mang tính hình thức, khả năng tập hợp, tham gia liên kết, hợp tác còn hạn chế. Nhân lực lao động trong nông nghiệp ngày một thiếu nên việc tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hoá chưa đáp ứng với xu thế thị trường đòi hỏi hiện nay. Do vậy, chính sách hỗ trợ của tỉnh vào sản xuất nông lâm nghiệp khó đi vào cuộc sống. 
Nguyên nhân: Chính sách hỗ trợ về phát triển nông lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 chủ yếu hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các đối tượng hưởng lợi là hợp tác xã (HTX), trang trại, gia trại, tổ hợp tác nên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đối tượng khó tiếp cận với nguồn vốn vay vì: Phần lớn HTX được thành lập còn hạn chế trong năng lực quản trị, phương án kinh doanh chưa có tính khả thi hoặc thiếu tài sản thế chấp. Do đó không vay được vốn từ các Ngân hàng để được hỗ trợ lãi suất; một số HTX đã được tiếp cận với chính sách, được cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ nhưng do năng lực của các HTX còn yếu nên tiến độ thực hiện mô hình chậm dẫn đến chậm hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí hỗ trợ theo quy định; sự hợp tác,liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng chưa đầy đủ và đồng bộ nên chưa thu hút được các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh.
IV. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH TRONG GIAI ĐOẠN 2021- 2025

4.1. Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn:

(Chi tiết tại mục 1, Chương II của Dự thảo Nghị quyết gửi kèm)
4.2. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
 (Chi tiết tại mục 2, Chương II của Dự thảo Nghị quyết gửi kèm)

Trên đây là dự thảo Báo cáo đánh giá các chính sách của Trung ương, tỉnh đã Ban hành có liên quan đến hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 -2020 và đề xuất chính sách dự kiến triển khai, thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
	Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử:
- UBND tỉnh (B/cáo);

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các Sở: KH&ĐT, Công Thương;
- Ngân hàng NN chi nhanh tỉnh BK;

- UBND các huyện,TP;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT,KHTC.
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PHỤ LỤC 1

CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH CHÍNH SÁCH  CỦA TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số ........./BC-SNN ngày    /     /2021 của Sở NN PTNT)

1. Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo;

2. Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thực hiện theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 của Chính phủ)
3. Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

4. Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa 

5. Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020;

6. Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước; 

7. Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 
8. Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

9. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

10. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ;

11. Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ;

12. Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

13. Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

14. Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020;

15. Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.
16.  Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

17. Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 -2020; 

PHỤ LỤC 2

CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH CHÍNH SÁCH  CỦA TỈNH
(Kèm theo Báo cáo số ........./BC-SNN ngày    /     /2021 của Sở NN PTNT)


1. Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và nay thay thế tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thực hiện theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ).

2. Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và nay là Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn (theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ; Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
3. Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Phê duyệt Đề án hỗ trợ gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã, phường, thị trấn khu vực II, khu vực III tự nguyện bảo vệ rừng tự nhiên trong thời gian chưa tự túc được lương thực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 – 2023 (thực hiện theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017- 2020 nay là Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.
DỰ THẢO








� Kết quả giai đoạn 2016-2020


� Theo số liệu từng năm của Cục Thống kê tỉnh, tháng 7/2021 







